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	BỘ CÔNG AN


Số:  888/BC-BCA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  24  tháng  9  năm 2020


 BÁO CÁO 
Tổng kết thi hành Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân (Nghị định số 137/2015/NĐ-CP) được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/02/2016, quy định chi tiết một số điều về việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sao lưu, phục hồi dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân; cấu trúc số định danh cá nhân, trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân gồm xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hủy số định danh cá nhân, cấp, đổi, cấp lại, thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân và trách nhiệm trong việc triển khai thi hành Nghị định này... Nghị định ra đời với những điểm mới về thu thập, quản lý, sử dụng thông tin dân cư, tạo tiền đề xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, sau hơn 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, thực tiễn cũng cho thấy một số quy định của Nghị định vẫn còn vướng mắc, bất cập dẫn đến việc tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về căn cước công dân tại nhiều địa phương thiếu thống nhất, hiệu quả đạt được còn hạn chế. Để đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng giải quyết trong thời gian tới, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thi hành Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2015/NĐ-CP
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành

Bộ Công an đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo đó giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để thực hiện triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định  số 1424/QĐ-BCA-C41 ngày 11/5/2017 và phổ biến đến Công an các đơn vị, địa phương việc triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Công an đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 05/KH-BCA-C41 ngày 08/01/2016 về việc tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn Luật Căn cước công dân cho lãnh đạo các phòng, quận, huyện, thị xã, chỉ huy đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, các đồng chí làm công tác báo cáo viên của Công an các địa phương để triển khai thực hiện Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Căn cước công dân, trong đó có Nghị định số 137/2015/NĐ-CP .
Ngay sau khi Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ban hành, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo việc xây dựng, ban hành các thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định:

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước Công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 
- Thông tư số 40/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.
Những văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã được phổ biến và chỉ đạo thực hiện đến Công an các đơn vị, địa phương. Từ đó, Công an các địa phương xây dựng Kế hoạch, Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/2015/NĐ-CP  và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP. Công an nhiều tỉnh, thành phố là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn các tỉnh (Ban Chỉ đạo 896), tham mưu Ban Chỉ đạo 896 chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Căn cước công dân, Nghị định số 137/2015/NĐ-CP  và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khác. 
2. Nội dung triển khai, công tác kiểm tra, theo dõi

Thông qua công tác theo dõi, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Công an đã lồng ghép nội dung phổ biến các quy định của Nghị định số 137 tại các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh Công an các đơn vị, địa phương. 
Qua những lớp tập huấn chuyên sâu Luật Căn cước công dân và văn bản hướng dẫn thi hành, nội dung của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP đã được phổ biến, quán triệt đến đội ngũ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác liên quan đến căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để từ đó áp dụng quy định của Nghị định trong công tác thực tiễn.

Bộ Công an đã tiến hành thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật Căn cước công dân, Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, các thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để người dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan nắm được nội dung cơ bản của Luật, Nghị định và các thông tư. Công tác tuyên truyền đã giúp người dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan nắm được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Căn cước công dân, Nghị định số 137/2015/NĐ-CP  cho các cán bộ, chiến sỹ, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp, quản lý Giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ Căn cước công dân, tàng thư Căn cước công dân…nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội và đẩy mạnh cải cách hành chính.
Để đảm bảo tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định đến từng hộ gia đình, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là công tác thu thập thông tin dân cư đến toàn thể Nhân dân và tiến hành kiểm tra, phúc tra, đánh giá tính chính xác của thông tin dân cư trên địa bàn. Cách thức thực hiện công tác tuyên truyền cũng rất phong phú: in sao đĩa tuyên truyền; phối hợp với Đài truyền hình, Cổng thông tin điện tử xây dựng phóng sự, đăng tin, bài; phát bài tuyên truyền trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn; căng, treo pano, áp phích trên các điểm công cộng,...Tại các tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền được thực hiện bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc với nội dung đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng cụ thể tạo sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của người dân.
Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một dự án đòi hỏi giải pháp kỹ thuật hiện đại. Bộ Công an đã tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án, hệ thống thông tin, các hạng mục đầu tư về công nghệ thông tin liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân. Hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp thẩm định kỹ thuật thiết kế chi tiết và triển khai Dự án, triển khai thực hiện gói thầu “Khảo sát bổ sung, lập thiết kế chi tiết và dự toán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” thuộc Dự án.
Để vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư một cách tốt nhất, không thể bỏ qua vấn đề kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ có năng lực, chuyên môn phù hợp làm công tác xây dựng, quản lý, khai thác thông tin dân cư giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an đang nghiên cứu Khung kỹ thuật, tiêu chí nhân lực đối với Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Công an các địa phương; đồng thời, rà soát, đánh giá nhân lực có chuyên môn về công nghệ thông tin, xây dựng phương án sắp xếp cán bộ hiện có và phương án tuyển dụng nhân lực để quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Kết quả thực hiện

Bộ Công an đã tổ chức được 06 lớp tập huấn cho Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với số lượng tham gia tập huấn gồm hơn 1000 đồng chí là đại diện lãnh đạo Phòng, chỉ huy đội phụ trách công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp, quản lý Giấy Chứng minh nhân dân, lãnh đạo Công an cấp huyện phụ trách công tác quản lý hành chính, các đồng chí làm công tác báo cáo viên. 
Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, các nội dung tuyên truyền Nghị định số 137/2015/NĐ-CP đã được phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp Nhân dân; đặc biệt là đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác liên quan đến cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

II. KẾT QUẢ THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2015/NĐ-CP
1. Về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
1.1. Hiện trạng thực tế
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc nâng cao hiệu quản lý nhà nước, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, thực hiện Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, Bộ Công an đã sớm bắt tay vào triển khai dự án. Tuy nhiên, dự án có tổng mức đầu tư lớn, ngày 04/02/2020, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 39/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về bố trí vốn, điều chỉnh chủ trương đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án. Trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/02/2020 Bộ Công an đã thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó, đồng chí Bộ trưởng là Trưởng ban, 03 đồng chí Thứ trưởng là Phó Trưởng ban và Cục trưởng các đơn vị nghiệp vụ là thành viên để tổ chức triển khai dự án.
Ngày 11/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 366/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngay sau đó, Bộ Công an đã phê duyệt điều chỉnh dự án khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể dự án để tổ chức triển khai thực hiện, dự kiến hết năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành. Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn đang trong quá trình tổ chức triển khai. 

1.2. Định hướng trong giai đoạn sắp tới

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục tổ chức hiệu quả các hạng mục công việc, bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch số 82/KH-BCA-C06 ngày 04/3/2020 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đề ra, trong đó, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ trong từng lộ trình, thời gian thực hiện nhiệm vụ. 
Các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an bám sát Kế hoạch số 2369/KH-C06-P9 ngày 02/6/2020 về triển khai thực hiện gói thầu khảo sát bổ sung, lập thiết kế chi tiết và dự toán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến điều chỉnh bổ sung Dự án khả thi, trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Phối hợp với nhà thầu liên danh triển khai gói tổng thầu thống nhất giải pháp kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa vùng trong và vùng ngoài; chịu trách nhiệm về thiết kế chi tiết hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm hiện đại, đồng bộ, thống nhất có thể kết nối với các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

- Phối hợp với nhà thầu liên danh VNPT-HADIC-GTEL ICT thống nhất phương án triển khai đường truyền Bộ Công an cho dự án và những nơi chưa có đường truyền cáp quang thì thực hiện phương án thuê của các nhà cung cấp hiện có, đảm bảo công tác bảo mật theo quy định.
- Xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình xây dựng, triển khai, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Bám sát tiến độ triển khai dự án, phối hợp tổ chức kiểm tra an ninh, an toàn trang thiết bị dự án, hướng dẫn Công an các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, thiết bị của dự án:

+ Tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra; tổ chức các đoàn kiểm tra, phúc tra đột xuất để kịp thời phát hiện những đơn vị không thực hiện thu thập thập, cập nhật, chỉnh sửa và phúc tra kiểm tra.

+ Đôn đốc Công an các địa phương khẩn trương thu thập đủ phiếu thông tin về công dân, đồng thời có giải pháp và lộ trình cụ thể từng giai đoạn để Công an các địa phương kịp thời cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư khi hệ thống phần mềm được đưa vào hoạt động.
+ Có giải pháp cấp bách đối với thành phố Hà Nội trong việc chuyển đổi dữ liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy trong toàn quốc; điều động cán bộ từ Công an các đơn vị, địa phương để bổ sung biên chế cho Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực thực hiện công tác vận hành, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương và tại 02 Trung tâm.

+ Về thiết kế và bố trí Trung tâm dữ liệu: các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát thi công cải tạo, sửa chữa phần xây dựng và vỏ trạm Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
+ Thống nhất lựa chọn nhà mạng để cung cấp dịch vụ gói cước viễn thông phục vụ việc triển khai trang thiết bị điện thoại thông minh cho lực lượng Công an xã chính quy.

2. Về kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Hệ thống cấp số định danh cá nhân đã được kết nối với Hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch (do Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp quản lý, vận hành) để phục vụ cấp số định danh cá nhân cho công dân đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016. Tính đến ngày 31/5/2020, đã cấp được 3.915.984 số định danh cá nhân tại 61/63 tỉnh, thành phố (02 tỉnh chưa thực hiện cấp: Bạc Liêu, Lâm Đồng).
Hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch chia sẻ thông tin cải chính hộ tịch cho hệ thống cấp số định danh cá nhân khi công dân thực hiện thay đổi thông tin hộ tịch. Tính đến ngày 31/5/2020, số trường hợp được chia sẻ là 196.549 trường hợp.
Cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Hải Phòng được khai thác, sử dụng thông tin công dân đăng ký khai sinh đã được cấp số định danh cá nhân để phục vụ công tác đăng ký nhập sinh. Tính đến ngày 31/5/2020, đã khai thác được 41.602 trường hợp.

3. Về hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Hiện nay, có 02 hình thức khai thác thông tin được sử dụng:
- Hình thức khai thác thông tin của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp qua đường kết nối mạng internet sử dụng bảo mật VPN-IPSrc Tunnel tốc độ 100 Mbps.

- Hình thức khai thác thông tin của Công an thành phố Hải Phòng qua đường kết nối mạng WAN MPLS tốc độ 4Mbps.

4. Về thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, việc khai thác thông tin còn hạn chế. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sớm đưa vào hoạt động.
5. Về sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Công an sẽ khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng kế hoạch đề ra để sớm đưa vào vận hành, sử dụng thông tin về công dân để phục vụ tốt hơn công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
6. Về trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân

Sau khi hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch tổng hợp các yêu cầu cấp số định danh cá nhân chưa được thực hiện và gửi thông tin sang Hệ thống cấp số định danh cá nhân (Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch; họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp; trừ trường hợp chưa xác định được cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp) của Bộ Công an do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội quản lý, vận hành thì hệ thống cấp số định danh cá nhân kiểm tra từng thông tin yêu cầu cấp số:
- Trường hợp thông tin hợp lệ và không bị trùng với công dân đã được cấp số định danh cá nhân trên hệ thống thì tiến hành cấp số định danh cá nhân, lưu thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trả lại kết quả cho hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch để hoàn thành việc đăng ký khai sinh cho công dân.
- Trường hợp phát hiện thông tin không hợp lệ hoặc đã có trên hệ thống thì dừng việc cấp số định danh cá nhân đối với yêu cầu đó và tiến hành cảnh báo thông tin cho Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch để tiến hành xác minh.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2015/NĐ-CP

1. Kết quả đạt được

Các quy định trong Nghị định số 137/2015/NĐ-CP đã cụ thể hóa những quy định của Luật Căn cước công dân, quy định chi tiết về việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nghị định đã được ban hành kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Nghị định số 137/2015/NĐ-CP  đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong hiện đại hóa cấp giấy tờ tùy thân cho công dân. Triển khai thực thực hiện Nghị định số 137/2015/NĐ-CP  đã khắc phục được những thiếu sót, sơ hở trong công tác cấp, quản lý Giấy Chứng minh nhân dân bằng hình thức thủ công như trước đây. 

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, Bộ Công an đã tổ chức thực hiện, chỉ đạo, quán triệt Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. 

Đến nay, công tác thu thập thông tin dân cư phục vụ cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tương đối hoàn thiện, công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư vẫn đang được tiến hành hiệu quả.

Việc cấp Thẻ Căn cước công dân theo công nghệ mới hỗ trợ tối ưu trong việc lưu trữ thông tin của người dân, tiết kiệm thời gian, không gian lưu trữ và tra cứu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong các thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự, tạo thuận lợi trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân với thông tin nhân thân, ảnh chân dung, vân tay của 10 ngón tay với độ chính xác cao, tin cậy để đảm bảo truy nguyên đồng nhất về một người...có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý nhà nước, góp phần xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc đối sánh vân tay tự động qua cơ sở dữ liệu tập trung đã đảm bảo mỗi người dân chỉ có 01 số định danh cá nhân.

2. Khó khăn, hạn chế

Hiện nay, việc cấp thẻ Căn cước công dân vẫn chưa được triển khai ở 47 địa phương như: Lạng Sơn, Kiên Giang, Sơn La, Yên Bái, Nghệ An, Bắc Kạn, Lai Châu, Hà Giang… Bên cạnh đó, việc sáp nhập địa giới hành chính cấp xã, xóm, tổ dân phố... theo Nghị quyết của Quốc hội đã và đang được thực hiện; tuy nhiên, vẫn chưa chưa có văn bản hướng dẫn về bổ sung cơ sở dữ liệu vào các mẫu phiếu đã thu thập.
Trong một số trường hợp vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cách thức thu thập, thay đổi, bổ sung phiếu thu thập thông tin dân cư như: Đối với những trường hợp thuộc lực lượng vũ trang đăng ký thường trú tập thể tại đơn vị, doanh trại, hiện vẫn chưa có văn bản quy định giao cho đơn vị nào thực hiện việc thu thập thông tin; trường hợp vợ, chồng đã ly hôn nhưng vẫn chưa tách sổ hộ khẩu...

Nhiều trường thông tin trong phiếu DC01 không thu thập được, nhất là thông tin về số Giấy chứng minh nhân dân, do thiếu số Giấy chứng minh nhân dân của những người cao tuổi. 

Công tác tuyên truyền ở một số địa phương, nhất là những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn chưa hiệu quả. Tại các xã vùng cao, do trình độ dân trí không đồng đều, nhiều người dân không biết chữ, không biết tiếng phổ thông, không nhớ thông tin về ngày, tháng, năm sinh; chưa có giấy tờ chứng minh nhân thân; chưa đăng ký kết hôn...Đây là những hạn chế mà đến nay vẫn chưa thể khắc phục, dẫn đến nhiều trở ngại trong việc thu thập thông tin dân cư. Bên cạnh đó, một số dân tộc không được quy định trong Danh mục các dân tộc Việt Nam ban hành theo Quyết định số 121/TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục Thống kê như: Thủy, Xa phó,... nhưng trên thực tế, trong Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, Giấy Chứng minh nhân dân và một số giấy tờ khác có ghi thông tin về những dân tộc này. 

3. Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế

3.1. Nguyên nhân từ các quy định của Nghị định 

Tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định: Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an huyện có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, tính chính xác của thông tin trước khi chỉnh sửa thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm về chỉnh sửa đó. Quy định này đã hạn chế thẩm quyền của lực lượng Công an cấp xã trong việc chỉnh sửa thông tin công dân. Lực lượng Công an cấp xã là lực lượng trực tiếp tiến hành các biện pháp quản lý cư trú, quản lý địa bàn; việc hạn chế thẩm quyền của lực lượng Công an cấp xã, gây khó khăn trong quá trình thực hiện. 
3.2. Nguyên nhân từ việc triển khai thi hành Nghị định
Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là Dự án lớn với nhiều hạng mục, trình tự pháp lý phức tạp, phạm vi triển khai rộng; tuy vậy, thời gian triển khai Dự án ngắn, gấp gáp. Công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư còn gặp nhiều khó khăn. Trước đây, lực lượng trực tiếp thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư là lực lượng Công an bán chuyên trách, trình độ chuyên môn hạn chế, bị tác động bởi chủ trương điều động, bố trí Công an chính quy về cấp xã nên chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ được phân công, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện công tác thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin dân cư.
3.3. Nguyên nhân khác
Các quy định trong Nghị định số 137/2015/NĐ-CP là những quy định mới, việc triển khai thực hiện yêu cầu cao về trình độ công nghệ thông tin. Tại Công an các đơn vị, địa phương, đội ngũ cán bộ có trình độ cao về công nghệ thông tin còn thiếu, dẫn đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/2015/NĐ-CP còn gặp nhiều khó khăn.
Mặc dù công tác tuyên truyền đã được triển khai mạnh mẽ, vẫn tồn tại một bộ phận người dân chưa hiểu được vai trò, tầm quan trọng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thiếu sự hợp tác với cán bộ làm nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư. Các ban, ngành khác cũng chưa thật sự phối hợp với Công an địa phương vì cho rằng đây là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an. 
Điều kiện cơ sở vật chất của nhiều địa phương còn rất kém, chưa thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng với thiếu kinh phí thực hiện đã khiến công tác triển khai thực hiện Nghị định gặp rất nhiều khó khăn.
Nguồn nhân lực đáp ứng chuyên môn về công nghệ thông tin, phục vụ công tác xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đủ lớn để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dự án. 
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, Bộ Công an đề xuất những nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 137/2015/NĐ-CP để khắc phục những vướng mắc đang gặp phải trong thực tế triển khai Nghị định, trước hết, cần chỉnh lý những quy định chưa phù hợp và bổ sung những quy định mới để đảm bảo sự thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật, tạo sự thuận lợi trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật, cụ thể:
1.1. Quy định cụ thể các nội dung về thu thập thông tin dân cư, cập nhật thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
Tại Điều 5 Nghị định, bổ sung một số nội dung về trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân như sau:

- Cơ quan quản lý nhóm máu có trách nhiệm cập nhật ngay thông tin nhóm máu của công dân cho cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi có phát sinh dữ liệu về nhóm máu.

- Cơ quan quản lý hộ tịch có trách nhiệm cập nhật ngay thông tin hộ tịch của công dân cho cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi có phát sinh dữ liệu hộ tịch.
- Bổ sung quy định về việc cập nhật dữ liệu về dân cư khi công dân có yêu cầu.
1.2. Bổ sung trình tự thủ tục, thủ tục chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quy định cụ thể người có thẩm quyền, người được ủy quyền về ký duyệt chỉnh sửa thông tin theo bốn cấp: Cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Trong đó, Bộ Công an đề xuất sửa khoản 5 Điều 5 và khoản 3 Điều 6 theo hướng bổ sung thẩm quyền thay đổi, cập nhật thông tin dân cư của Công an cấp xã.

1.3. Về khai thác thông tin dân cư;

- Bổ sung thẩm quyền cho phép khai thác thông tin về công dân cư trú tại địa phương của Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 
- Quy định cụ thể về hình thức khai thác, sử dụng thông tin; các thông tin được khai thác đối với từng đối tượng quy định tại Điều 8, Điều 10 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP. Bổ sung quy định về hình thức khai thác, sử dụng thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua mạng máy tính và mạng viễn thông để công dân có thể tự khai thác một số trường thông tin cơ bản của cá nhân, phục vụ cho thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự…mà không phải thông qua cơ quan nhà nước. Đối với những trường thông tin không được tự khai thác mà phải thông qua cơ quan nhà nước thì công dân phải thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin.
1.4. Kiến nghị bổ sung quy định cấp số định danh cá nhân ngoài quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP  theo hướng: quy định thêm việc cấp số định danh đối với công dân đã được thu thập, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc về dân cư nhằm đảm bảo quyền của công dân trong các giao dịch có liên quan nhất là đáp ứng với lộ trình xóa bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, chuyển hình thức quản lý dân cư sang quản lý bằng số định danh cá nhân theo Nghị quyết số 112/NĐ-CP ngày 30/10/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. 
1.5. Bổ sung quy định về việc cấp số định danh cho các đối tượng khác ngoài công dân mới đăng ký khai sinh và công dân đủ điều kiện làm căn cước công dân (Công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa đủ 14 tuổi để cấp căn cước công dân).
1.6. Bổ sung quy định cụ thể về xác định thông tin công dân khi không có sự đồng nhất về thông tin giữa các giấy tờ có liên quan, trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.
1.7. Bổ sung nội dung quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông báo bằng văn bản về số định danh cá nhân đã xác lập cho công dân.
1.8. Quy định cụ thể việc khai thác, chia sẻ thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chế độ kiểm tra, phúc tra, bổ sung thông tin dữ liệu.

1.9. Bổ sung quy định về bảo mật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
2. Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, Bộ Công an xin đề xuất một số vấn đề khác có liên quan trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, đặc biệt là công tác xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:
- Bổ sung kinh phí để củng cố, tăng cường, mở rộng mạng lưới thông tin liên lạc và cơ yếu cho Công an các đơn vị, địa phương.
- Xây dựng cơ chế quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu về dân cư đối với mỗi tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công an nhân dân để có cơ sở xác định về nhu cầu đường truyền, các sản phẩm phục vụ cho việc triển khai và vận hành hệ thống.
- Tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong và ngoài nước về lĩnh vực thông tin liên lạc, cơ yếu theo quy định. Cán bộ chiến sỹ cần nâng cao trình độ về ngoại ngữ, tin học để sớm làm chủ công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 
- Nghiên cứu quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng trực tiếp thực hiện công tác liên quan đến xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
- Các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bám sát Kế hoạch triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo cả về tiến độ và chất lượng triển khai.
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt cho các cấp, các ngành, Nhân dân hiểu rõ về Luật Căn cước công dân và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định số 137/2015/NĐ-CP để từ đó tự giác chấp hành nghiêm túc và hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân trong việc thu thập, quản lý, sử dụng thông tin dân cư. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.
Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành thi hành Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
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